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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mông - 

Khóa 94 cho cán bộ, công chức, viên chức do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đào tạo, bồi dưỡng  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số;  

Căn cứ Tờ trình số 223/TT-TTNNTH ngày 14/12/2021 của Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học về việc đề nghị công nhận kết quả thi kết thúc khóa đào tạo tiếng dân 

tộc Mông – Khóa 94; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt, công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa và cấp chứng chỉ 

tiếng dân tộc Mông – Khóa 94 cho 80 cán bộ, công chức, viên chức do Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học đào tạo, bồi dưỡng (có danh sách kèm theo). 
 

Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ %

1 Mông 94 80 17 21.25 47 58.75 16 20.00

80 17 21.25 47 58.75 16 20.00
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Xếp loại
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 học

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Lưu VT, GDTX&CN. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lò Thị Thời 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức, viên chức được công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mông – Khóa 94 

do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đào tạo, bồi dưỡng 
 (Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SGDĐT ngày              /12/2021 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đối tượng Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Đình Khánh 18/11/1992 Điện Biên Trung bình Công chức Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 

2 Phạm Hồng An 23/07/1987 Nghệ An Khá Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

3 Phạm Châu Anh 14/12/1989 Điện Biên Khá Công chức Phòng Lao động TBXH huyện  

4 Tòng Thị Lan Anh 26/07/1997 Lai Châu Khá Viên chức Trung tâm chữa bệnh giáo dục LĐXH tỉnh 

5 Vũ Thị Thiên Anh 21/09/1979 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Xương 

6 Mai Ngọc Ánh 25/07/1990 Lai Châu Giỏi Công chức Trung tâm Chính trị huyện Điện Biên 

7 Nguyễn Quang Bắc 26/12/1968 Thái Bình Giỏi Công chức UBND xã Pom Lót 

8 Nguyễn Hữu Bằng 07/01/1977 Ninh Bình Trung bình Công chức Công an tỉnh 

9 Lò Thị Cải 26/06/1972 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

10 Lò Thị Chứ 07/01/1975 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Hẹt 

11 Ly A Chua 10/12/1983 Điện Biên Giỏi Viên chức Trường TH&THCS xã Na Ư 

12 Lường Văn Chum 24/07/1966 Điện Biên Trung bình Công chức UBND xã Thanh Nưa 

13 Kim Thành Công 03/06/1996 Điện Biên Trung bình Công chức UBND phường Mường Thanh 

14 Tòng Thị Cương 17/11/1988 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Luống 

15 Tòng Văn Cương 15/03/1983 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Na Ư 

16 Trần Cao Cường 15/10/1992 Hải Dương Khá Công chức Cục Hải quan tỉnh 

17 Trần Văn Cường 12/08/1981 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

18 Lò Thị Thanh Định 26/07/1994 Điện Biên Giỏi Công chức Trung tâm Chính trị huyện Điện Biên 



19 Lò Văn Dũng 14/07/1981 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Hẹt 

20 Lường Văn Dũng 05/01/1990 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

21 Lò Thị Dương 04/09/1980 Điện Biên Giỏi Công chức UBND xã Thanh An 

22 Nguyễn Thị Dương 19/03/1990 Điện Biên Giỏi Công chức UBND xã Thanh Yên 

23 Trần Thị Hà 09/09/1995 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Pom Lót 

24 Vì Thị Thu Hà 04/04/1997 Điện Biên Giỏi Công chức UBND xã Thanh Xương 

25 Lò Thị Hằng 10/09/1989 Điện Biên Khá Công chức Trung tâm quản lý đất đai huyện 

26 Lò Thị Hoa 30/06/1970 Điện Biên Giỏi Công chức UBND xã Thanh Nưa 

27 Nguyễn Thị Hoài 01/10/1983 Điện Biên Khá Viên chức Trường Tiểu học Nong U 

28 Lò Thị Hoàn 26/05/1975 Điện Biên Trung bình Công chức UBND xã Thanh Xương 

29 Lê Đức Hoàng 06/03/1989 Điện Biên Giỏi Công chức Phòng NN&PTNT huyện 

30 Lò Văn Hồng 08/10/1992 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Phu Luông 

31 Bùi Thị Hợp 21/04/1985 Điện Biên Trung bình Công chức UBND xã Noong Luống 

32 Nguyễn Thị Huế 18/09/1990 Điện Biên Khá Viên chức Trường PTDTBT THCS Keo Lôm 

33 Hà Thị Mai Huệ 03/12/1983 Điện Biên Trung bình Công chức Ban Tổ chức và Nội vụ huyện 

34 Chu Đình Hùng 24/01/1975 Điện Biên Trung bình Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

35 Nguyễn Đình Hùng 09/12/1985 Bắc Ninh Khá Công chức Cục Hải quan tỉnh 

36 Nguyễn Thị Thanh Hưng 23/05/1981 Điện Biên Giỏi Công chức Trung tâm Chính trị huyện Điện Biên 

37 Chu Hồng Huy 01/01/1982 Điện Biên Giỏi Công chức UBND xã Pom Lót 

38 Nguyễn Thị Huyền 23/08/1980 Điện Biên Khá Công chức Phòng NN&PTNT huyện 

39 Trần Công Kha 01/04/1969 Thái Bình Giỏi Công chức UBND xã Noong Hẹt 

40 Lò Thị Lâm 14/05/1984 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Hẹt 



41 Lò Thị Lan 10/06/1994 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

42 Nguyễn Thị Liễu 01/05/1983 Điện Biên Trung bình Công chức UBND xã Noong Luống 

43 Nguyễn Thành Luân 09/03/1987 Điện Biên Khá Công chức Phòng NN&PTNT huyện 

44 Lò Thị Ngoan 16/02/1992 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Yên 

45 Nguyễn Thị Nhâm 15/06/1980 Hà Giang Trung bình Công chức UBND xã Thanh Yên 

46 Quản Thị Nhung 20/08/1986 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Yên 

47 Nguyễn Thị Oanh 20/05/1983 Thái Bình Giỏi Công chức Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện 

48 Nguyễn Hồng Phong 09/05/1985 Điện Biên Giỏi Công chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

49 Vì Thị Phong 25/06/1974 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

50 Quàng Thị Phương  08/12/1994 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Luống 

51 Quàng Thị Phượng 11/03/1993 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Xương 

52 Lò Văn Pọm 05/10/1970 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Luống 

53 Bế Triệu Thị Quỳnh 04/02/1988 Cao Bằng Giỏi Công chức UBND xã Sam Mứn 

54 Lò Văn Sinh 15/01/1979 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Hẹt 

55 Lò Văn Suấn 22/04/1979 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

56 Lò Văn Sung 31/08/1969 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Luống 

57 Lò Thị Sương 26/07/1990 Điện Biên Khá Viên chức UBND xã Thanh Nưa 

58 Lê Văn Tân 20/01/1991 Nghệ An Khá Viên chức UBND xã Thanh Yên 

59 Nguyễn Thị Thắm 24/06/1990 Điện Biên Khá Viên chức Trạm Y tế xã Keo Lôm 

60 Nguyễn Hồng Thắng 21/03/1973 Điện Biên Khá Công chức Phòng NN&PTNT huyện 

61 Lò Văn Thiên 17/08/1983 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Luống 

62 Phạm Thị Thơ 15/11/1988 Thái Bình Trung bình Công chức UBND xã Thanh Luông 



63 Lò Thị Thu 08/10/1985 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

64 Tòng Văn Thuận 05/01/1980 Điện Biên Trung bình Công chức Phòng NN&PTNT huyện 

65 Quàng Văn Thương 15/05/1976 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

66 Hoàng Thị Thuỷ 18/10/1976 Điện Biên Trung bình Công chức Ủy ban MTTQ huyện 

67 Hoàng Thị Phương Thúy 20/01/1985 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Yên 

68 Nguyễn Thị Thanh Thúy 21/11/1988 Điện Biên Trung bình Công chức UBND xã Thanh Yên 

69 Tòng Văn Tiền 18/09/1987 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Xương 

70 Nguyễn Diệu Linh Trang 14/09/1994 Điện Biên Trung bình Công chức Bệnh viện đa khoa tỉnh 

71 Trần Thị Huyền Trang 10/07/1996 Điện Biên Khá Công chức Đoàn xã Thanh Xương 

72 Tòng Văn Tư 27/09/1989 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Hẹt 

73 Hà Ngọc Tuấn 15/10/1982 Điện Biên Trung bình Công chức UBND xã Thanh Nưa 

74 Nguyễn Thanh Tùng 16/11/1980 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

75 Lò Thị Tương 30/07/1973 Điện Biên Giỏi Công chức UBND xã Pom Lót 

76 Quàng Thị Tuyết 01/03/1991 Điện Biên Khá Công chức Huyện đoàn Điện Biên 

77 Lò Thị Út 03/06/1987 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Yên 

78 Lò  Văn Xuân 16/07/1980 Điện Biên Giỏi Công chức UBND xã Thanh An 

79 Lò Văn Xuân 08/03/1965 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Thanh Nưa 

80 Vũ Văn Yên 07/07/1977 Điện Biên Khá Công chức UBND xã Noong Hẹt 

 

Danh sách có 80 học viên được công nhận. 
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